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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ  
 

 
Số: 96/2023/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh.  

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh về: 

a) Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong 
khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Quản lý thiết bị y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

đ) Huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A và tình trạng khẩn cấp; 
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e) Điều kiện bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

g) Hướng dẫn các quy định về lộ trình thực hiện; quy định chuyển tiếp liên 
quan đến giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với một số hoạt động liên quan đến 
người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, bao gồm: 

a) Việc thực hành, hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh, cấp mới, 
cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người 
hành nghề; 

b) Các trường hợp, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, đình 
chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mẫu giấy 
phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Việc đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị 
sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về tự chủ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Người hành nghề toàn thời gian là người lao động đã được cấp giấy phép 
hành nghề và đăng ký hành nghề trong toàn bộ thời gian làm việc theo giờ làm 
việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là khoảng thời 
gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác định, công bố công khai để giải quyết các 
công việc hành chính của cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định về thời giờ làm việc 
của pháp luật về lao động. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là khoảng thời gian 
thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
xác định, đăng ký và được ghi nhận trong giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, bao gồm cả giờ làm việc hành chính. 

4. Thay đổi chức danh chuyên môn là việc người hành nghề đề nghị được 
chuyển từ chức danh chuyên môn này sang chức danh chuyên môn khác khi đáp 
ứng đủ các điều kiện và không tiếp tục hành nghề theo chức danh chuyên môn đã 
được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó. 
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5. Bản sao hợp lệ là bản chụp hoặc bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính, gồm cả bản chứng thực 
điện tử hoặc bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền in từ các văn bản điện tử từ cơ 
sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.  

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận là cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh không phân phối các nguồn lợi nhuận thu được trong 
quá trình hoạt động cho các cá nhân hoặc cổ đông hoặc thành viên hoặc người góp 
vốn mà sử dụng các nguồn lợi nhuận này để phục vụ cho hoạt động của chính cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

7. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người giữ một trong các 
chức danh tổng giám đốc, giám đốc, viện trưởng đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (bao gồm cả các cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập có hội đồng quản lý) hoặc 
là người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong 
điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. 

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể không đồng thời là người 
chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

8. Văn bằng chuyên khoa là văn bản chứng nhận người học đã hoàn thành 
chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe tương ứng 
với một trong các chức danh quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 26 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Phạm vi hành nghề là nội dung công việc mà người hành nghề được làm, 
được thể hiện trong một hoặc các văn bản sau đây: 

a) Phạm vi hành nghề trên giấy phép hành nghề; 

b) Quyết định điều chỉnh phạm vi hành nghề do cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cấp; 

c) Văn bản cho phép thực hiện kỹ thuật của người chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 10 
và khoản 3 Điều 125 Nghị định này. 

10. Bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, trong đó bộ phận chuyên môn của bệnh viện có tên gọi theo một trong 
các tên gọi sau: viện, trung tâm, khoa, đơn nguyên. 
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11. Vật tư, linh kiện để sửa chữa thiết bị y tế là chi tiết, cụm chi tiết góp phần 
cấu thành nên thiết bị y tế, được sử dụng để thay thế, sửa chữa nhằm bảo đảm hoặc 
nâng cao hiệu quả, công suất hoạt động của thiết bị y tế đang sử dụng tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh. 

12. Vật tư xét nghiệm là thiết bị y tế gồm: thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu 
kiểm soát, dụng cụ và các sản phẩm khác là thiết bị y tế tham gia hoặc hỗ trợ quá 
trình thực hiện xét nghiệm được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của 
chủ sở hữu thiết bị y tế để phục vụ cho việc kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ 
cơ thể con người. 

13. Quản lý rủi ro là việc cơ quan quản lý về y tế có thẩm quyền áp dụng hệ 
thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại 
mức độ rủi ro, làm cơ sở bố trí, sắp xếp nguồn lực hợp lý để kiểm tra, giám sát và 
hỗ trợ quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khác có hiệu quả. 

 

Chương II 
CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Mục 1 
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 3. Thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 

1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 
tháng, trong đó:  

a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; 

b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 03 tháng. 

2. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, 
trong đó:  

a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng; 

b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 03 tháng. 
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3. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó:  

a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng; 

b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 01 tháng. 

4. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng 
lâm sàng là 06 tháng. 

5. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu viên 
ngoại viện là 06 tháng, trong đó: 

a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại 
viện là 03 tháng; 

b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 03 tháng. 

6. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm 
sàng là 09 tháng. 

7. Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy 
định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, 
an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

8. Căn cứ phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và quy định tại 
khoản 1 đến khoản 7 Điều này, cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng nội dung thực 
hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng 
dẫn thực hành. 

Điều 4. Bảo lưu kết quả thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với các 
chức danh chuyên môn 

1. Cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm bảo đảm người thực hành được 
làm việc theo chế độ làm việc của cơ sở. Trong quá trình thực hành vì lý do sức 
khỏe hoặc trường hợp bất khả kháng, người thực hành được tạm dừng thực hành 
trong thời gian tối đa 12 tháng và được bảo lưu các kết quả thực hành trước đó. 
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2. Việc bảo lưu kết quả thực hành thực hiện như sau: 

a) Người thực hành có văn bản đề nghị bảo lưu kết quả thực hành và gửi kèm 
theo các tài liệu chứng minh lý do đề nghị bảo lưu; 

b) Căn cứ đề nghị của người thực hành, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh xem xét, quyết định việc bảo lưu, trường hợp không đồng ý bảo lưu 
người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

c) Trong thời gian 30 ngày sau khi hết thời gian bảo lưu, nếu người thực hành 
không có văn bản đề nghị tiếp tục thực hành hoặc đề nghị gia hạn thời gian bảo lưu 
thì kết quả bảo lưu không còn giá trị, tổng thời gian của các lần bảo lưu không quá 
12 tháng. 

Điều 5. Cơ sở hướng dẫn thực hành 

1. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ:  

a) Đối với bác sỹ y khoa, bác sỹ y học dự phòng: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; 

b) Đối với bác sỹ y học cổ truyền: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy 
phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động 
chuyên môn về y học cổ truyền; 

c) Đối với bác sỹ răng hàm mặt: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy 
phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động 
chuyên môn về răng hàm mặt. 

2. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh y sỹ:  

a) Đối với y sỹ đa khoa: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt 
động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; phòng khám đa khoa; trạm y tế xã, 
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là trạm y tế xã); 

b) Đối với y sỹ y học cổ truyền: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy 
phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa 
hoặc trạm y tế xã. Các cơ sở này phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học 
cổ truyền. 

3. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh điều dưỡng: cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện. 
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4. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh hộ sinh: cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện hoặc 
nhà hộ sinh hoặc trạm y tế xã, trong đó bệnh viện, trạm y tế xã phải có phạm vi 
hoạt động chuyên môn về chuyên khoa sản. 

5. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh kỹ thuật y: 

a) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học: cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện 
hoặc phòng khám hoặc cơ sở xét nghiệm. Các cơ sở này phải có phạm vi hoạt 
động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật xét nghiệm y học;  

b) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học: cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh 
viện hoặc phòng khám hoặc cơ sở chẩn đoán hình ảnh. Các cơ sở này phải có 
phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật 
hình ảnh y học; 

c) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hình răng: cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh 
viện hoặc phòng khám hoặc cơ sở kỹ thuật phục hình răng. Các cơ sở này phải 
có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật 
phục hình răng; 

d) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề khúc xạ nhãn khoa: cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là 
bệnh viện hoặc phòng khám hoặc cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra 
tật khúc xạ. Các cơ sở này phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội 
dung thực hành của kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa; 

đ) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hồi chức năng: cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là 
bệnh viện hoặc phòng khám hoặc cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng. Các cơ sở 
này phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành của 
kỹ thuật phục hồi chức năng. 

6. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng: cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là 
bệnh viện và có bộ phận chuyên môn về dinh dưỡng. 
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7. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện: cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là 
bệnh viện, cơ sở cấp cứu ngoại viện. 

8. Cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh tâm lý lâm sàng: cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện 
hoặc cơ sở tâm lý lâm sàng, trong đó bệnh viện phải có phạm vi hoạt động chuyên 
môn về chuyên khoa tâm thần hoặc có bộ phận chuyên môn về tâm lý lâm sàng. 

Điều 6. Điều kiện và trách nhiệm của cơ sở hướng dẫn thực hành 

1. Cơ sở hướng dẫn thực hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động phù hợp 
với các hình thức tổ chức của cơ sở hướng dẫn thực hành quy định tại Điều 5 Nghị 
định này; 

b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành theo 
quy định tại Điều 3 Nghị định này. Trường hợp không đủ các chuyên khoa theo 
nội dung thực hành quy định tại Điều 3 Nghị định này được ký hợp đồng hợp tác 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội dung thực hành. 

2. Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 
bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực 
hành thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và nội 
dung thực hành cụ thể về: 

a) Bộ Y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư 
nhân), trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an. 

3. Sau khi nhận được bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 
cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành, cơ quan tiếp nhận cấp cho cơ sở phiếu tiếp nhận 
hồ sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ quy định tại 
khoản 3 Điều này, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm đăng tải thông tin của cơ sở 
hướng dẫn thực hành trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ 
quan và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 
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Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận phải có văn bản gửi 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do. 

Thông tin đăng tải tối thiểu gồm: tên, địa chỉ cơ sở hướng dẫn thực hành, phạm 
vi hướng dẫn thực hành (nếu có liên kết trong hướng dẫn thực hành phải đăng tải 
cả nội dung và tên của cơ sở liên kết hướng dẫn thực hành), chi phí hướng dẫn 
thực hành. 

5. Trường hợp sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 
mà cơ quan tiếp nhận không có văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc 
chưa đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành hoặc không thực hiện việc đăng 
tải thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều này, cơ sở hướng dẫn thực hành được 
bắt đầu tổ chức hoạt động hướng dẫn thực hành.  

Điều 7. Tổ chức thực hành 

1. Tiếp nhận thực hành: 

a) Người thực hành phải có đơn đề nghị thực hành theo Mẫu 03 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này và bản sao hợp lệ một trong các văn bằng chuyên 
môn quy định tại Điều 8 Nghị định này gửi đến cơ sở hướng dẫn thực hành nơi 
đăng ký thực hành. 

b) Sau khi nhận được đơn đề nghị thực hành, nếu đồng ý tiếp nhận, người 
đứng đầu hoặc người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh là cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm: 

- Ký hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người thực hành theo 
Mẫu 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

- Gửi văn bản đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo 
Mẫu 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về cơ quan tiếp nhận công bố 
theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này, trong đó phải nêu rõ thời gian bắt 
đầu thực hành và dự kiến thời gian kết thúc thực hành; 

- Đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh trên trang thông 
tin điện tử của cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh. 
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2. Phân công người hướng dẫn thực hành: 

a) Việc phân công người hướng dẫn thực hành theo Mẫu 06 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này; 

b) Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 người thực 
hành trong cùng một thời điểm.  

3. Điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành: 

a) Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội 
dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành;  

b) Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

c) Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

4. Một số trường hợp cụ thể về chức danh, phạm vi hành nghề của người 
hướng dẫn thực hành: 

a) Đối với người có văn bằng bác sỹ y khoa thì người hướng dẫn là bác sỹ với 
phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ 
bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt; 

b) Đối với người có văn bằng bác sỹ y học dự phòng thì người hướng dẫn là 
bác sỹ với phạm vi hành nghề y học dự phòng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 
y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ 
truyền, bác sỹ răng hàm mặt; 

c) Đối với người có văn bằng y sỹ đa khoa thì người hướng dẫn thực hành là y 
sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc 
bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y 
học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt; 

d) Đối với người có văn bằng y sỹ y học cổ truyền thì người hướng dẫn thực 
hành là y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền hoặc bác sỹ với phạm vi hành 
nghề y học cổ truyền; 

đ) Đối với người có văn bằng điều dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là 
điều dưỡng; 

e) Đối với người có văn bằng hộ sinh thì người hướng dẫn thực hành là hộ sinh 
hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phụ sản; 
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g) Đối với người có văn bằng kỹ thuật hình ảnh y học thì người hướng dẫn 
thực hành là kỹ thuật hình ảnh y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên 
khoa chẩn đoán hình ảnh; 

h) Đối với người có văn bằng kỹ thuật xét nghiệm y học thì người hướng dẫn 
thực hành là kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên 
khoa xét nghiệm; 

i) Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hồi chức năng thì người hướng dẫn 
thực hành là kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 
chuyên khoa phục hồi chức năng; 

k) Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hình răng thì người hướng dẫn 
thực hành là kỹ thuật phục hình răng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề răng 
hàm mặt; 

l) Đối với người có văn bằng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa thì người hướng dẫn 
thực hành là kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 
chuyên khoa mắt; 

m) Đối với người có văn bằng dinh dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là 
dinh dưỡng lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa dinh dưỡng; 

n) Đối với người có văn bằng cấp cứu viên ngoại viện thì người hướng dẫn 
thực hành là cấp cứu viên ngoại viện hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên 
khoa hồi sức cấp cứu; 

o) Đối với người có văn bằng tâm lý lâm sàng thì người hướng dẫn thực hành 
là tâm lý lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần có 
chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 128 Nghị định này. 

5. Người hướng dẫn thực hành chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người 
bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và chịu trách nhiệm nếu để người thực 
hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm. 

6. Sau khi hoàn thành thực hành và có kết quả đánh giá, nhận xét của người 
hướng dẫn thực hành đối với người thực hành, cơ sở hướng dẫn thực hành có 
trách nhiệm: 
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a) Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho người thực hành theo 
Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Đăng tải danh sách người đã hoàn thành quá trình thực hành trên trang 
thông tin điện tử của cơ sở hướng dẫn thực hành và trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn thực hành và xác nhận hoàn thành 
quá trình thực hành phải bảo đảm khách quan, trung thực.  

 
Mục 2 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ  
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 8. Điều kiện về văn bằng được tham dự kiểm tra đánh giá năng lực 
để cấp giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên môn 

1. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sỹ:  

a) Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa:  

- Văn bằng bác sỹ y khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức 
khỏe do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công nhận trình độ bác sỹ y khoa; 

- Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sỹ y khoa theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

b) Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền: 

- Văn bằng bác sỹ y học cổ truyền, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ 
bác sỹ y học cổ truyền; 

- Văn bằng cử nhân y học cổ truyền do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy 
chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sỹ y học cổ truyền theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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c) Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề y học dự phòng: 

Văn bằng bác sỹ y học dự phòng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ 
bác sỹ y học dự phòng. 

d) Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề răng hàm mặt: 

- Văn bằng bác sỹ răng hàm mặt, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ 
bác sỹ răng hàm mặt; 

- Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học và đã được cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung bác sỹ răng hàm mặt theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

đ) Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa: Văn bằng bác sỹ 
chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

2. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ:  

a) Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa:  

- Văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 
nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa; 

- Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học. 

b) Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền: 

Văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền, bao 
gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y 
sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền. 

3. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh điều dưỡng:  
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a) Chức danh điều dưỡng với phạm vi hành nghề điều dưỡng: 

- Văn bằng trung cấp điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 
nhận tương đương văn bằng trung cấp điều dưỡng; 

- Văn bằng cao đẳng điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 
nhận tương đương văn bằng cao đẳng điều dưỡng; 

- Văn bằng cử nhân điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 
nhân điều dưỡng. 

b) Chức danh điều dưỡng với phạm vi hành nghề điều dưỡng chuyên khoa: văn 
bằng điều dưỡng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

4. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh hộ sinh: 

a) Chức danh hộ sinh với phạm vi hành nghề hộ sinh: 

- Văn bằng trung cấp hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 
tương đương văn bằng trung cấp hộ sinh; 

- Văn bằng cao đẳng hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 
tương đương văn bằng cao đẳng hộ sinh; 

- Văn bằng cử nhân hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 
nhân hộ sinh. 

b) Chức danh hộ sinh với phạm vi hành nghề hộ sinh chuyên khoa: văn bằng 
hộ sinh chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

5. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh kỹ thuật y: 

a) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học: 
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- Văn bằng trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Văn bằng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận trình độ cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học. 

b) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học chuyên 
khoa: văn bằng kỹ thuật xét nghiệm y học chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 
Điều 12 Nghị định này. 

c) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học: 

- Văn bằng trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Văn bằng cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Văn bằng cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 
trình độ cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học. 

d) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học chuyên khoa: 
văn bằng kỹ thuật hình ảnh y học chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định này. 

đ) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hình răng: 

- Văn bằng trung cấp kỹ thuật phục hình răng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp kỹ thuật phục hình răng; 
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- Văn bằng cao đẳng kỹ thuật phục hình răng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật phục hình răng; 

- Văn bằng cử nhân kỹ thuật phục hình răng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 
trình độ cử nhân kỹ thuật phục hình răng. 

e) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hình răng chuyên khoa: 
văn bằng kỹ thuật phục hình răng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định này. 

g) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề khúc xạ nhãn khoa: 

- Văn bằng cao đẳng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa; 

- Văn bằng cử nhân kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận trình độ cử nhân kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa; 

h) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề khúc xạ nhãn khoa chuyên 
khoa: văn bằng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 
Điều 12 Nghị định này. 

i) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hồi chức năng: 

- Một trong các văn bằng sau đây: văn bằng trung cấp kỹ thuật phục hồi 
chức năng, văn bằng trung cấp kỹ thuật vật lý trị liệu, văn bằng trung cấp kỹ 
thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ 
sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp của một trong các ngành sau 
đây: kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật vật lý trị liệu, kỹ thuật vật lý trị liệu 
và phục hồi chức năng; 

- Một trong các văn bằng sau đây: văn bằng cao đẳng kỹ thuật phục hồi 
chức năng, văn bằng cao đẳng kỹ thuật vật lý trị liệu, văn bằng cao đẳng kỹ 
thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ 
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sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
công nhận tương đương văn bằng cao đẳng của một trong các ngành sau đây: kỹ 
thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật vật lý trị liệu, kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 
hồi chức năng; 

- Một trong các văn bằng sau đây: văn bằng cử nhân kỹ thuật phục hồi chức 
năng, văn bằng cử nhân vật lý trị liệu, văn bằng cử nhân hoạt động trị liệu, văn 
bằng cử nhân ngôn ngữ trị liệu, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 
nhân của một trong các ngành sau đây: phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hoạt 
động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu. 

k) Chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hồi chức năng chuyên 
khoa: văn bằng kỹ thuật phục hồi chức năng chuyên khoa theo quy định tại 
khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

6. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng:  

a) Chức danh dinh dưỡng lâm sàng với phạm vi hành nghề dinh dưỡng lâm sàng: 

- Văn bằng cao đẳng dinh dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 
nhận tương đương văn bằng cao đẳng dinh dưỡng; 

- Văn bằng cử nhân dinh dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 
nhân dinh dưỡng. 

b) Chức danh dinh dưỡng lâm sàng với phạm vi hành nghề dinh dưỡng lâm 
sàng chuyên khoa: văn bằng dinh dưỡng lâm sàng chuyên khoa theo quy định tại 
khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

7. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện:  

a) Văn bằng quy định tại một trong các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 5 Điều này; 

b) Văn bằng cao đẳng cấp cứu ngoại viện, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ 
sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
công nhận tương đương văn bằng cao đẳng cấp cứu ngoại viện; 
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c) Văn bằng cử nhân cấp cứu ngoại viện, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ 
sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 
trình độ cử nhân cấp cứu ngoại viện; 

d) Văn bằng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

8. Người có một trong các văn bằng sau đây được tham dự kiểm tra đánh giá 
năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh tâm lý lâm sàng:  

a) Chức danh tâm lý lâm sàng với phạm vi hành nghề tâm lý lâm sàng: 

- Văn bằng bác sỹ quy định tại khoản 1 Điều này và có chứng chỉ đào tạo 
chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị 
định này; 

- Văn bằng cử nhân tâm lý học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 
nhân tâm lý học và có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định này. 

b) Chức danh tâm lý lâm sàng với phạm vi hành nghề tâm lý lâm sàng chuyên khoa: 

- Văn bằng thạc sỹ tâm lý học lâm sàng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 
giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình 
độ thạc sỹ; 

- Văn bằng tiến sỹ tâm lý học lâm sàng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 
giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình 
độ tiến sỹ; 

- Văn bằng chuyên khoa về tâm lý lâm sàng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định này. 

9. Trường hợp người có văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe do cơ 
sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội công nhận tương đương văn bằng hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công nhận trình độ của các chức danh chuyên môn quy định tại Điều này được 
tham dự kiểm tra đánh giá năng lực để cấp cho chức danh và phạm vi hành nghề 
tương ứng. 
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Điều 9. Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh  

1. Nội dung kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 
các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng thực hiện dựa trên chuẩn năng lực nghề 
nghiệp tương ứng với từng chức danh và bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng Quy chế kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tiêu chí của cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm 
tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế 
phê duyệt.  

3. Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc: 

a) Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
theo Quy chế kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 
khoản 2 Điều này; 

b) Lựa chọn cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng theo tiêu chí đã được phê duyệt.  

4. Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng chi phí kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. 

 
Mục 3 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ  
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

 

Điều 10. Quy trình cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 
với các chức danh: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người có văn bằng tốt nghiệp 
thuộc lĩnh vực sức khỏe sẽ được lựa chọn một trong hai phương án liên quan đến 
cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau: 
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a) Thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. Trước khi lập hồ sơ 
đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề phải hoàn thành việc thực hành theo quy 
định tại Mục 1 Chương II Nghị định này và phải tham gia kiểm tra đánh giá năng 
lực hành nghề theo quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

b) Tiếp tục học chuyên khoa và sau khi hoàn thành đào tạo chuyên khoa được 
thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề 
chuyên khoa. 

Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề không phải thực 
hành theo quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định này nhưng phải tham gia kiểm 
tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định tại Điều 9 Nghị định này và đạt kết 
quả kiểm tra. 

2. Trường hợp sau khi được cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều này, nếu người đó tiếp tục đi học chuyên khoa và được cấp văn bằng 
chuyên khoa thì được lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề với phạm 
vi hành nghề chuyên khoa mà không phải thực hành và kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề. 

3. Trường hợp người hành nghề tham gia các khóa đào tạo và được cấp chứng 
chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này, 
chưa có trong phạm vi hành nghề đã được cấp thì không phải thực hiện thủ tục 
điều chỉnh phạm vi hành nghề mà căn cứ chứng nhận đào tạo kỹ thuật chuyên môn 
theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này và năng lực thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép người hành nghề thực hiện kỹ 
thuật đã được đào tạo bằng văn bản. 

Trường hợp người hành nghề được chuyển giao kỹ thuật đối với kỹ thuật chưa 
có trong phạm vi hành nghề đã được cấp thì không phải thực hiện thủ tục điều 
chỉnh phạm vi hành nghề mà căn cứ chứng nhận đủ năng lực thực hiện kỹ thuật 
theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 85 Nghị định này, người chịu trách nhiệm 
chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép người hành 
nghề thực hiện kỹ thuật đã được chuyển giao bằng văn bản. 



 
22 CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 26-01-2024 
  

4. Trường hợp người đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa theo 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia 
kiểm tra đánh giá năng lực trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng 
chuyên khoa thì phải thực hành lại về chuyên khoa đó đủ thời gian theo quy định 
tại Điều 3 Nghị định này trước khi nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá 
năng lực. 

5. Trường hợp người được cấp văn bằng chuyên khoa theo quy định tại 
khoản 2 Điều này nhưng không nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề 
trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng thì phải thực hành lại về 
chuyên khoa đó đủ thời gian theo quy định tại Điều 3 Nghị định này trước khi nộp 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề. 

6. Trường hợp một người vừa có văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức 
khỏe và vừa có một hoặc nhiều giấy chứng nhận sau đây: giấy chứng nhận 
lương y, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận phương 
pháp chữa bệnh gia truyền thì được đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo một 
trong các chức danh quy định tại Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và 
phải thực hiện quy trình cấp theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này. 
Phạm vi hành nghề ghi trong giấy phép hành nghề được cấp theo quy định tại 
khoản này bao gồm: 

a) Trường hợp được cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh: bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 
viện, tâm lý lâm sàng thì phạm vi hành nghề bao gồm: phạm vi hành nghề của chức 
danh được cấp giấy phép hành nghề và phạm vi hành nghề tương ứng với một hoặc 
nhiều giấy chứng nhận sau đây: giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận bài 
thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền; 

b) Trường hợp được cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh: 
lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia 
truyền thì phạm vi hành nghề bao gồm: phạm vi hành nghề của chức danh được 
cấp giấy phép hành nghề và phạm vi hành nghề tương ứng với kết quả kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề. 
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Điều 11. Quy trình cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 
với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền 

1. Người có giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, 
giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền thực hiện thủ tục đề nghị cấp 
mới, cấp lại, gia hạn giấy phép hành nghề theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị 
định này. 

2. Trường hợp người đã được cấp giấy phép hành nghề theo một trong các 
chức danh: lương y, người có giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc người có 
giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền sau đó có thêm văn bằng tốt 
nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe và đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo một trong 
các chức danh: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng phải thực hiện quy trình quy định tại 
Điều 10 Nghị định này. 

Cơ quan cấp phép hành nghề cấp giấy phép hành nghề mới đồng thời thu lại 
giấy phép hành nghề đã được cấp trước đó. Phạm vi hành nghề ghi trong giấy phép 
hành nghề mới bao gồm: phạm vi hành nghề của chức danh mới được cấp và phạm 
vi hành nghề đã được cấp trước đó. 

Điều 12. Yêu cầu đối với văn bằng chuyên khoa, chứng chỉ đào tạo kỹ 
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, tâm lý lâm sàng 

1. Yêu cầu đối với văn bằng chuyên khoa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa 
bệnh do cơ sở đào tạo cấp: 

a) Được cấp bởi cơ sở đào tạo hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

b) Thời gian đào tạo tối thiểu 18 tháng. 

2. Yêu cầu đối với chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, 
chữa bệnh: 

a) Được cấp bởi cơ sở giáo dục có tối thiểu 01 khóa đào tạo cấp văn bằng theo 
ngành, trình độ đã tốt nghiệp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh 
với chức danh tương ứng hoặc là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp có 
thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tương ứng với 
thời gian tối thiểu 06 tháng; 
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b) Chương trình và tài liệu đào tạo chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn do cơ sở 
đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành hoặc sử dụng của cơ sở đào tạo khác 
khi được cơ sở đó đồng ý bằng văn bản; nội dung chương trình, khối lượng học 
tập, giảng viên phù hợp với danh mục kỹ thuật chuyên môn theo quy định của 
Bộ Y tế. 

3. Trường hợp văn bằng chuyên khoa được sử dụng để điều chỉnh phạm vi 
hành nghề theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 19 
Nghị định này phải có thời điểm bắt đầu đào tạo sau ngày được cấp giấy phép hành 
nghề hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề. 

4. Việc đào tạo văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải được 
cơ sở đào tạo công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. 

 
Mục 4 

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ BÁC SỸ, Y SỸ, ĐIỀU DƯỠNG, 

HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DINH DƯỠNG LÂM SÀNG, CẤP CỨU VIÊN 
NGOẠI VIỆN, TÂM LÝ LÂM SÀNG 

 
Tiểu mục 1 

CẤP MỚI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ BÁC SỸ, Y SỸ,  

ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DINH DƯỠNG LÂM SÀNG,  
CẤP CỨU VIÊN NGOẠI VIỆN, TÂM LÝ LÂM SÀNG 

 

Điều 13. Các trường hợp, điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Cấp mới giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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b) Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép 
hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

c) Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại: 

- Điểm c khoản 1 Điều 33 Nghị định này; 

- Khoản 2 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm c khoản 5 Điều 33 Nghị định này; 

- Khoản 6 Điều 33 Nghị định này; 

- Khoản 7 Điều 33 Nghị định này; 

- Khoản 8 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm c khoản 9 Điều 33 Nghị định này. 

d) Người hành nghề không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 18 Nghị định này. 

đ) Người hành nghề đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân cấp giấy phép hành nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân và không muốn tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp, 
có nhu cầu tiếp tục hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân mà thời gian kể từ khi chấm dứt hành nghề tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đến khi nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề trên 60 tháng. 

2. Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 14. Hồ sơ, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp người lần 
đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh và trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 
Nghị định này gồm: 
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a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 

- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh (không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá năng 
lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 
này (không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động. 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

đ) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

e) Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau đây (không áp dụng đối 
với trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) đối 
với trường hợp quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định này: 

- Giấy chứng nhận lương y; 

- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 

- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền. 
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2. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp người hành 
nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm 
tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy phép hành nghề 
đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định này đối với trường hợp đã 
được cấp giấy phép hành nghề và đề nghị thay đổi sang một trong các chức danh 
chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả kiểm tra đánh giá năng lực hoặc kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động; 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

đ) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 3, 
điểm b khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và điểm c khoản 9 Điều 33 Nghị định 
này do giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm b khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  
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a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 33 Nghị định này do 
thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận 
người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối 
với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 
thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định 
người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

5. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề không được gia hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị 
định này quá 24 tháng:  
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a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

6. Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ tương ứng với 
từng trường hợp quy định tại khoản 1 đến khoản 5 Điều này và nộp phí theo quy 
định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp giấy phép hành nghề quy định 
tại Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là cơ quan cấp giấy 
phép hành nghề); 

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề thực hiện việc cấp giấy phép hành nghề 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy 
phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp giấy phép hành nghề là 30 ngày kể từ ngày 
có kết quả xác minh. 

Tiểu mục 2 
CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ BÁC SỸ, Y SỸ,  
ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DINH DƯỠNG LÂM SÀNG,  

CẤP CỨU VIÊN NGOẠI VIỆN, TÂM LÝ LÂM SÀNG 
 

Điều 15. Các trường hợp, điều kiện cấp lại giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Cấp lại giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Giấy phép hành nghề bị mất hoặc hư hỏng. 

b) Thay đổi thông tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc có sai sót thông tin quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 
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c) Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại: 

- Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm a, điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm a, điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị định này; 

- Điểm a, điểm b khoản 9 Điều 33 Nghị định này. 

d) Giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền theo quy định tại 
khoản 1 Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

đ) Người hành nghề đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân cấp giấy phép hành nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân và không muốn tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp, 
có nhu cầu tiếp tục hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân mà thời gian kể từ khi chấm dứt hành nghề tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đến khi nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề không quá 24 tháng. 

e) Người hành nghề đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân cấp giấy phép hành nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân và không muốn tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp, 
có nhu cầu tiếp tục hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân mà thời gian kể từ khi chấm dứt hành nghề tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đến khi nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề từ trên 24 tháng đến dưới 60 tháng. 

2. Điều kiện cấp lại giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 31 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 16. Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành 
nghề bị mất hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 



 
 CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 26-01-2024 31 
 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có) 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định này (trường hợp thay đổi một trong các thông 
tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc có 
sai sót thông tin quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính giấy phép hành nghề đã được cấp; 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh thông tin thay đổi hoặc 
thông tin bị sai sót (không áp dụng đối với trường hợp thông tin có thể tra cứu, xác 
thực trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định này do 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 
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4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định này do 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

5. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Nghị định này do 
cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề 
so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

6. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định này do 
cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề 
so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 
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b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

7. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định này do 
không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục (điểm d khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

8. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 33 Nghị định này do 
thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 
Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh): 

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 
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c) Một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận 
người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối 
với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 
thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định 
người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

9. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị định này do 
thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 
Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh): 

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận 
người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối 
với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
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- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 
thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định 
người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

d) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

10. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 33 Nghị định này do 
người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề (điểm i khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

11. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 33 Nghị định này do 
người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề (điểm i khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
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c) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

12. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề cấp không đúng thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính giấy phép hành nghề đã được cấp; 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

13. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đã được cơ quan cấp phép 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó nêu rõ số 
giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, thông tin cá nhân, chức danh chuyên môn, 
phạm vi hành nghề; 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động; 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
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đ) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại 
điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đã được cơ quan cấp phép 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó nêu rõ số 
giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, thông tin cá nhân, chức danh chuyên môn, 
phạm vi hành nghề; 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động; 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

đ) Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

e) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 



 
38 CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 26-01-2024 
  

15. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại 
giấy phép hành nghề tương ứng với từng trường hợp quy định tại khoản 1 đến 
khoản 14 Điều này và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ 
quan cấp giấy phép hành nghề; 

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề phải cấp lại giấy phép hành nghề trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp lại giấy phép 
hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;  

c) Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp lại là 15 ngày kể từ ngày có kết quả 
xác minh. 

Tiểu mục 3 
GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ BÁC SỸ, Y SỸ,  
ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DINH DƯỠNG LÂM SÀNG, 

CẤP CỨU VIÊN NGOẠI VIỆN, TÂM LÝ LÂM SÀNG 
 

Điều 17. Trường hợp, điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức 
danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Gia hạn giấy phép hành nghề áp dụng đối với giấy phép hành nghề hết thời 
hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 32 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 18. Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên môn là 
bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm sàng bao gồm:  
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a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Tài liệu chứng minh đã cập nhật đủ kiến thức y khoa liên tục trong khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả cập nhật kiến thức y khoa liên tục đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

d) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động. 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ 
quan cấp giấy phép hành nghề tối thiểu 60 ngày trước ngày giấy phép hành nghề 
hết hạn.  

Trường hợp bị ốm đau, tai nạn hoặc trường hợp bất khả kháng tại thời điểm 
nộp hồ sơ gia hạn thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan cấp giấy phép hành 
nghề để lùi thời gian nộp hồ sơ gia hạn giấy phép hành nghề.  

Người hành nghề được đề nghị lùi thời điểm gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời 
gian lùi thời điểm thực hiện gia hạn không quá 22 tháng kể từ ngày giấy phép hành 
nghề hết hạn; 

b) Trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép 
hành nghề, cơ quan cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn 
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hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn; 
trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản 
trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực theo quy định;  

c) Trường hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục của người 
hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện thì thời hạn thực hiện thủ tục 
gia hạn là 15 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh. 

 
Tiểu mục 4 

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ BÁC SỸ, Y SỸ,  

ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DINH DƯỠNG LÂM SÀNG, 
CẤP CỨU VIÊN NGOẠI VIỆN, TÂM LÝ LÂM SÀNG 

 

Điều 19. Trường hợp, điều kiện cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề đối 
với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

1. Điều chỉnh giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề chưa có chuyên 
khoa và đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa vào phạm vi hành nghề; 

b) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên 
khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được 
cấp trong phạm vi hành nghề; 

c) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên 
khoa nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa đã được cho phép hành nghề bằng 
chuyên khoa khác và không hành nghề theo chuyên khoa đã được cấp trong phạm 
vi hành nghề trước đó; 

d) Đã được cấp giấy phép hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận 
người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền. 
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2. Điều kiện cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề: 

a) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề nhưng trong phạm vi 
hành nghề chưa có chuyên khoa và đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa vào phạm 
vi hành nghề: có văn bằng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị 
định này tương ứng với chức danh trên giấy phép hành nghề và chuyên khoa đề 
nghị bổ sung; 

b) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành 
nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với 
chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề: có văn bằng chuyên khoa theo 
quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này tương ứng với chức danh trên giấy 
phép hành nghề và chuyên khoa đề nghị bổ sung; 

c) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành 
nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa: có văn bằng chuyên 
khoa tương ứng với chức danh và chuyên khoa đề nghị thay đổi theo quy định tại 
khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề  

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp bổ sung 
thêm phạm vi hành nghề của chuyên khoa quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 
Nghị định này:  

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp văn bằng chuyên khoa đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);  

d) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đối với người hành 
nghề thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định này (không áp 
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dụng đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế).  

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp đã được 
cấp giấy phép hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy 
chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền (không áp dụng đối với 
trường hợp các giấy chứng nhận này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

3. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 19 Nghị định này: 

a) Người đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ tương ứng 
với từng trường hợp quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này và nộp phí theo 
quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp giấy phép hành nghề; 

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề phải điều chỉnh giấy phép hành nghề 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không điều chỉnh 
giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Hình thức điều chỉnh giấy phép hành nghề: quyết định điều chỉnh phạm vi hành 
nghề theo Mẫu 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Quyết định điều 
chỉnh phạm vi hành nghề là phần không tách rời của giấy phép hành nghề đã cấp; 

c) Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị 
điều chỉnh giấy phép hành nghề thì thời hạn điều chỉnh là 15 ngày kể từ ngày có 
kết quả xác minh. 
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Mục 5 
CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ LƯƠNG Y,  
NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN HOẶC CÓ PHƯƠNG PHÁP  

CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN 

 

Tiểu mục 1 
CẤP MỚI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ LƯƠNG Y,  
NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN HOẶC CÓ PHƯƠNG PHÁP  

CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN 
 

Điều 21. Các trường hợp, điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền 

1. Cấp mới giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép 
hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Người đã được cấp giấy phép hành nghề nhưng bị thu hồi thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 hoặc 
khoản 8 Điều 34 Nghị định này; 

d) Người hành nghề không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 26 Nghị định này. 

2. Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền 
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1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp người lần 
đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây (không áp dụng đối với 
trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế): 

- Giấy chứng nhận là lương y do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền do cơ quan có thẩm 
quyền cấp; 

- Giấy chứng nhận là người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do cơ quan 
có thẩm quyền cấp. 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động. 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

đ) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

e) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây đối với trường hợp quy 
định tại điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định này: 

- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh (không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá năng 
lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
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- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 
này (không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

2. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp người hành 
nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây (không áp dụng đối với 
trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế): 

- Giấy chứng nhận là lương y đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành 
nghề và muốn thay đổi sang chức danh lương y; 

- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền đối với trường hợp đã được cấp giấy 
phép hành nghề và muốn thay đổi sang chức danh người có bài thuốc gia truyền; 

- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền đối với trường hợp đã 
được cấp giấy phép hành nghề và đề nghị thay đổi sang chức danh người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động. 

d) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với trường hợp lý lịch của người hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

đ) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
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nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định này do không 
hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục (điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định này do thuộc 
một trong các trường hợp bị cấm hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 
Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận 
người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối 
với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 
thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
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- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định 
người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

5. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định của một trong các khoản 6, khoản 7 hoặc 
khoản 8 Điều 34 Nghị định này (điểm e, g, h khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

6. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề không được gia hạn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị 
định này:  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

7. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ tương ứng với từng 
trường hợp quy định tại khoản 1 đến khoản 6 Điều này và nộp phí theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp giấy phép hành nghề quy định tại 
Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là cơ quan cấp giấy phép 
hành nghề); 

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề thực hiện việc cấp giấy phép hành nghề 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy 
phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp giấy phép hành nghề là 30 ngày kể từ ngày 
có kết quả xác minh.  

 
Tiểu mục 2 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ LƯƠNG Y,  

NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN HOẶC CÓ PHƯƠNG PHÁP  
CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN 

 

Điều 23. Các trường hợp, điều kiện cấp lại giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền 

1. Cấp lại giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Giấy phép hành nghề bị mất hoặc hư hỏng; 

b) Thay đổi thông tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc có sai sót thông tin quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Người đã được cấp giấy phép hành nghề nhưng bị thu hồi thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 9 Điều 34 Nghị định này; 

d) Giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 
Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Điều kiện cấp lại giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 31 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 24. Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền 

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành 
nghề bị mất hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 



 
 CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 26-01-2024 49 
 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có) 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp thay đổi một 
trong các thông tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc có sai sót thông tin quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định này: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính giấy phép hành nghề đã được cấp; 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh thông tin thay đổi hoặc 
thông tin bị sai sót (không áp dụng đối với trường hợp thông tin có thể tra cứu, xác 
thực trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

d) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định này do hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
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c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định này do cấp sai 
chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh):  

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

5. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định này do không 
hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục (điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 
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6. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định này do thuộc 
một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh):  

a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

c) Một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận 
người hành nghề không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề đối 
với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 20 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 
thách hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án (khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định 
người hành nghề đã có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều của 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

d) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

7. Hồ sơ đề nghị cấp lại phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành 
nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 9 Điều 34 Nghị định này theo đề nghị của 
người hành nghề:  

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 
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b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
(không áp dụng đối với trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

8. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp giấy phép 
hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 28 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Giấy phép hành nghề đã được cấp; 

c) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). 

9. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại 
giấy phép hành nghề tương ứng với từng trường hợp quy định tại khoản 1 đến 8 
Điều này và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp 
giấy phép hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh; 

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề phải cấp lại giấy phép hành nghề trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp lại giấy phép 
hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;  

c) Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp lại là 15 ngày kể từ ngày có kết quả 
xác minh. 
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Tiểu mục 3 
GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHUYÊN MÔN LÀ LƯƠNG Y,  
NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN HOẶC CÓ PHƯƠNG PHÁP  

CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN 
 

Điều 25. Các trường hợp, điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với 
chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền 

1. Trường hợp gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là 
lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền: 
áp dụng đối với giấy phép hành nghề hết thời hạn theo quy định tại khoản 2 
Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương 
y: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là 
người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền: thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 26. Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh 
chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền 

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, 
người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm:  

a) Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
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khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ 
giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định 
của Bộ luật Lao động. 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí 
cho cơ quan cấp giấy phép hành nghề tối thiểu 60 ngày trước ngày giấy phép hành 
nghề hết hạn.  

Trường hợp bị ốm đau, tai nạn hoặc trường hợp bất khả kháng tại thời điểm 
nộp hồ sơ gia hạn thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan cấp giấy phép hành 
nghề để lùi thời gian nộp hồ sơ gia hạn giấy phép hành nghề.  

Người hành nghề được đề nghị lùi thời điểm gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời 
gian lùi thời điểm thực hiện gia hạn không quá 22 tháng kể từ ngày giấy phép hành 
nghề hết hạn; 

b) Trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép 
hành nghề, cơ quan cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn 
hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn; 
trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản 
trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực theo quy định.  

 
Mục 6 

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

Điều 27. Hướng dẫn đăng ký hành nghề  

Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc về đăng ký hành nghề tại Điều 36 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh, việc đăng ký hành nghề thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

1. Được làm nhiều vị trí trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 
phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đó và phải phù hợp với phạm vi hành nghề của người hành nghề. 

2. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề toàn 
thời gian tại một bệnh viện hoặc là người phụ trách một bộ phận chuyên môn của 
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bệnh viện hoặc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện thì 
được đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian hoạt động hành chính; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính. 

3. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề tại 
một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình thức bệnh viện thì được đăng 
ký hành nghề theo một trong các trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian đã đăng ký hành nghề; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề. 

4. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình 
thức bệnh viện thì được đăng ký là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề. 

5. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế thì được đăng ký hành nghề theo một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian hoạt động hành chính; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính. 

6. Người hành nghề chỉ được phụ trách một bộ phận chuyên môn trong cùng 
một bệnh viện. 

7. Người hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh 
viện có thể kiêm nhiệm phụ trách một bộ phận chuyên môn của bệnh viện đó 
nhưng phải phù hợp với phạm vi hành nghề. 
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8. Người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhiều địa điểm 
khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký là người hành nghề tại tất cả các địa điểm của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

9. Người hành nghề đã đăng ký hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khi thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng giữa các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh với nhau thì không phải đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người 
hành nghề đã đăng ký. 

10. Trường hợp người hành nghề đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh, phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành 
nghề đã đăng ký. 

11. Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ 
phép, đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật phải thực hiện các thủ tục sau: 

a) Ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
đó có giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề phù hợp với một trong các 
chuyên khoa mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động và có thời gian 
hành nghề tối thiểu là 36 tháng nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh dưới 15 ngày; 

b) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho 
cơ quan cấp giấy phép hoạt động nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh từ 15 ngày đến dưới 90 ngày; 

c) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho 
cơ quan cấp giấy phép hoạt động và được cơ quan cấp giấy phép hoạt động chấp 
thuận bằng văn bản nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 90 
ngày đến 180 ngày; 

d) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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12. Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sự thay đổi về người hành nghề, người 
đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm: 

a) Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở:  

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề 
của người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề thay thế kể từ thời điểm 
người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở; 

- Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm 
người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở. 

b) Trường hợp bổ sung người hành nghề: thực hiện việc đăng ký hành nghề 
theo quy định tại Nghị định này. Người hành nghề chỉ được hành nghề sau khi 
hoàn thành thủ tục đăng ký hành nghề. 

Điều 28. Nội dung đăng ký hành nghề 

1. Nội dung đăng ký hành nghề: 

a) Họ và tên, số giấy phép hành nghề của người hành nghề; 

b) Chức danh, vị trí chuyên môn đối với trường hợp người hành nghề là người 
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc là 
người phụ trách bộ phận chuyên môn của bệnh viện; 

c) Địa điểm hành nghề, bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
nơi đăng ký hành nghề; 

d) Thời gian hành nghề; 

đ) Phạm vi hành nghề;  

e) Ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong khám bệnh, chữa 
bệnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 21 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Việc kê khai danh sách đăng ký hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và phải được 
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác 
nhận và đóng dấu (nếu có). 
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3. Trường hợp trong danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh này có người hành nghề đang tham gia hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác thì phải kê khai thêm thông tin về việc hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khác đó. 

Điều 29. Trình tự đăng ký hành nghề 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho người hành 
nghề làm việc tại cơ sở của mình như sau: 

a) Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng thời điểm với thời điểm đề nghị cấp 
mới giấy phép hoạt động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. 

b) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy 
phép hoạt động thì phải gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 01 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động. 

c) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động thì 
phải gửi văn bản đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cụ 
thể như sau: 

- Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở: báo cáo với cơ 
quan có thẩm quyền trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người hành 
nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở; 

- Trường hợp bổ sung người hành nghề: gửi danh sách đăng ký hành nghề 
đã bổ sung theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này về cơ quan 
cấp giấy phép hoạt động trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm bổ sung người 
hành nghề. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm công bố 
công khai danh sách người hành nghề trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin 
điện tử của cơ quan mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh như sau: 

a) Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, b khoản 1 Điều này; 
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng ký 
hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

 
Mục 7 

ĐÌNH CHỈ, THU HỒI, XỬ LÝ SAU THU HỒI  
GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

 

Điều 30. Thủ tục đình chỉ hành nghề 

1. Đối với trường hợp người hành nghề bị đình chỉ theo kết luận của Hội đồng 
chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm a khoản 1 
Điều 34 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

a) Trường hợp Hội đồng chuyên môn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự thành 
lập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, Chủ tịch Hội đồng 
chuyên môn có trách nhiệm ký văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch 
Hội đồng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do đề nghị đình chỉ hành nghề; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế 
quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ban hành quyết 
định đình chỉ. Nội dung quyết định đình chỉ phải căn cứ vào kết luận của Hội 
đồng chuyên môn. 

b) Trường hợp Hội đồng chuyên môn do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, Chủ tịch Hội đồng 
chuyên môn có trách nhiệm ký văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
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quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó phải nêu rõ 
lý do đề nghị đình chỉ hành nghề; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 
Chủ tịch Hội đồng chuyên môn quy định tại điểm b khoản này, cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ. Nội dung quyết định đình chỉ phải căn 
cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn. 

2. Đối với trường hợp người hành nghề bị đình chỉ theo kết luận của cơ 
quan có thẩm quyền về có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhưng chưa đến mức 
phải thu hồi giấy phép hành nghề (điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh): 

a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề vi phạm đạo 
đức nghề nghiệp không có chức năng đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề: 

- Cơ quan có thẩm quyền gửi kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm đạo 
đức nghề nghiệp trong đó đề nghị và nêu rõ lý do đình chỉ hành nghề cho cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp người hành nghề; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của 
cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý 
trực tiếp người hành nghề có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ hành nghề. 
Nội dung quyết định đình chỉ hành nghề phải căn cứ vào văn bản kết luận của cơ 
quan có thẩm quyền. 

b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề vi phạm đạo 
đức nghề nghiệp có chức năng đình chỉ thu hồi, giấy phép hành nghề: 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản kết luận, cơ quan có 
thẩm quyền có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ hành nghề. Nội dung 
quyết định đình chỉ hành nghề phải căn cứ vào văn bản kết luận. 

3. Đối với trường hợp người hành nghề bị đình chỉ do không đủ sức khỏe để 
hành nghề (điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận của 
cơ quan có thẩm quyền (bao gồm: Tòa án, cơ quan giám định, cơ sở khám sức khỏe) 
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về việc người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp người hành nghề có trách nhiệm ban 
hành quyết định đình chỉ. Nội dung quyết định đình chỉ phải căn cứ vào văn bản 
kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ phạm vi hành nghề của người 
hành nghề phải bao gồm các nội dung sau: 

a) Đình chỉ một phần hay toàn bộ phạm vi hành nghề của người hành nghề, 
nếu đình chỉ một phần thì nêu rõ phạm vi đình chỉ; 

b) Thời hạn đình chỉ; 

c) Yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề, trừ 
trường hợp người hành nghề là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc 
phương pháp chữa bệnh gia truyền; 

d) Điều kiện tiếp tục hành nghề. 

5. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ 
một phần hoặc toàn bộ phạm vi hành nghề của người hành nghề, cơ quan ban hành 
quyết định đình chỉ có trách nhiệm: 

a) Gửi quyết định đình chỉ cho người hành nghề và thực hiện việc giới hạn 
phạm vi hành nghề của người bị đình chỉ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành 
nghề làm việc để thực hiện và tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa 
bệnh để giám sát; 

b) Gửi quyết định đình chỉ cho cơ quan đã cấp giấy phép hành nghề cho người 
hành nghề đó đối với trường hợp cơ quan ra quyết định đình chỉ không phải là cơ 
quan đã cấp giấy phép hành nghề cho người hành nghề. 

Điều 31. Xử lý sau khi đình chỉ  

1. Trường hợp trong quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ phạm vi hành 
nghề của người hành nghề (sau đây viết tắt là quyết định đình chỉ) không bắt buộc 
người hành nghề bị đình chỉ hoạt động phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì 
người hành nghề đó được tiếp tục hành nghề sau khi hết thời hạn đình chỉ được ghi 
trong quyết định đình chỉ. 
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2. Trường hợp trong quyết định đình chỉ bắt buộc người hành nghề bị đình chỉ 
hoạt động phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục: 

a) Trong thời gian 12 tháng, kể từ khi quyết định đình chỉ có hiệu lực, người 
hành nghề phải hoàn thành việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo kết luận 
của Hội đồng chuyên môn; 

b) Sau khi hoàn thành việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục, người hành nghề 
có trách nhiệm gửi kết quả cập nhật kiến thức y khoa liên tục về cơ quan cấp giấy 
phép hành nghề để tiếp tục hành nghề; 

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép hành nghề có trách 
nhiệm thông báo cho người hành nghề về việc cho phép tiếp tục hành nghề và cập 
nhật trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp tục 
hành nghề của người hành nghề đó; 

d) Trường hợp quyết định đình chỉ hết hiệu lực mà người hành nghề không 
nộp tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ hết hiệu lực, cơ quan cấp 
giấy phép hành nghề có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ. Người hành 
nghề có trách nhiệm thực hiện các quy định tại điểm a, b khoản này. 

Trường hợp tổng thời gian đình chỉ quá 24 tháng, cơ quan cấp giấy phép hành 
nghề có trách nhiệm thu hồi giấy phép hành nghề trong thời hạn 15 ngày làm việc 
và người hành nghề phải thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề. 

3. Thời hạn đình chỉ: không quá 24 tháng. 

Điều 32. Thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề  

1. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh:  

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện người hành nghề thuộc trường hợp phải 
thu hồi giấy phép hành nghề thông báo cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy 
phép hành nghề; 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hành nghề có trách nhiệm xác 
minh hồ sơ, tài liệu và thông tin do tổ chức cá nhân cung cấp, nếu thuộc trường 
hợp thu hồi thì ra quyết định thu hồi giấy phép hành nghề. 
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2. Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh: 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp người hành 
nghề có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi giấy phép hành nghề của người 
hành nghề trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, tống 
đạt của cơ quan có thẩm quyền về việc người hành nghề thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh. 

3. Đối với trường hợp quy định tại điểm e, g khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh: 

a) Trường hợp Hội đồng chuyên môn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự thành 
lập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, Chủ tịch Hội đồng 
chuyên môn có trách nhiệm ký văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ 
tịch Hội đồng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý 
trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề. Nội dung quyết định thu hồi phải căn cứ vào kết luận của 
Hội đồng chuyên môn. 

b) Trường hợp Hội đồng chuyên môn do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, Chủ tịch Hội đồng 
chuyên môn có trách nhiệm ký văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó phải nêu rõ 
lý do đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề; 



 
64 CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 26-01-2024 
  

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 
Chủ tịch Hội đồng chuyên môn quy định tại điểm b khoản này, cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi giấy phép hành nghề. Nội dung quyết 
định thu hồi phải căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn. 

4. Đối với trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh: 

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kết luận 
người hành nghề lần thứ hai trong thời hạn của giấy phép hành nghề có vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề của cơ quan có thẩm quyền, 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp người hành nghề 
có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi giấy phép hành nghề. Nội dung quyết 
định thu hồi giấy phép hành nghề phải căn cứ vào văn bản kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền. 

5. Đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh: cơ quan cấp giấy phép hành nghề ra quyết định thu hồi giấy phép 
hành nghề sau 15 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị và giấy phép hành nghề 
kèm theo. 

6. Quyết định thu hồi giấy phép hành nghề gồm các nội dung sau: 

a) Họ và tên người hành nghề, số giấy phép hành nghề; 

b) Quyết định thu hồi giấy phép hành nghề và lý do thu hồi; 

c) Điều kiện để được tiếp tục hành nghề. 

7. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ quan 
thu hồi gửi quyết định cho người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi làm 
việc và thực hiện việc hủy bỏ đăng ký hành nghề của người hành nghề đó trên 
cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hành nghề 
và Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 33. Xử lý sau thu hồi giấy phép hành nghề đối với các chức danh 
chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
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1. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề không đúng quy định theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: người có giấy phép hành nghề bị thu hồi 
phải hoàn chỉnh lại hồ sơ và nộp lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề. 

a) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi thì 
được cấp lại giấy phép hành nghề mà không phải thực hành lại; 

b) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian từ 24 tháng đến 60 tháng kể từ ngày có quyết 
định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành trước khi thực hiện thủ tục đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề; 

c) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian vượt quá 60 tháng kể từ ngày có quyết định 
thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. 

2. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do giả mạo tài liệu trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả trường hợp giả mạo văn bằng tốt 
nghiệp, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành đã nộp để tham dự kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề): chỉ được nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề sau: 

a) Đối với trường hợp giả mạo văn bằng hoặc văn bản xác nhận đạt kết quả tại 
kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề: tối thiểu 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề; 

b) Đối với trường hợp giả mạo các giấy tờ khác trong hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép hành nghề: 03 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép hành nghề. 

3. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do cấp sai chức danh 
chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật 
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Khám bệnh, chữa bệnh: người có giấy phép hành nghề bị thu hồi thực hiện thủ tục 
đề nghị cấp giấy phép hành nghề và không phải nộp phí. 

a) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi thì 
được cấp lại giấy phép hành nghề mà không phải thực hành lại; 

b) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian từ 24 tháng đến 60 tháng kể từ ngày có quyết 
định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành trước khi thực hiện thủ tục đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề; 

c) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian vượt quá 60 tháng kể từ ngày có quyết định 
thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. 

4. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do không hành nghề 
trong thời gian 24 tháng liên tục theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh:  

a) Trong thời gian 36 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép hành 
nghề, nếu người bị thu hồi giấy phép hành nghề hoàn thành việc thực hành thì 
được thực hiện theo thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề; 

b) Trường hợp trong thời gian 36 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy 
phép hành nghề, nếu người bị thu hồi giấy phép hành nghề không hoàn thành việc 
thực hành thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề. 

5. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh:  

a) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi thì 
được cấp lại giấy phép hành nghề mà không phải thực hành lại; 

b) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian từ 24 tháng đến 60 tháng kể từ ngày có quyết 
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định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành trước khi thực hiện thủ tục đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề; 

c) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian vượt quá 60 tháng kể từ ngày có quyết định 
thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. 

6. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do bị Hội đồng chuyên 
môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh xác định có sai sót 
chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề (điểm e khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): phải hoàn thành việc thực hành và phải 
được kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp 
mới giấy phép hành nghề. 

7. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề 
lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình 
chỉ hành nghề lần thứ hai trong thời hạn của giấy phép hành nghề (điểm g 
khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): chỉ được nộp hồ sơ đề nghị 
cấp mới giấy phép hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề. 

8. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề lần 
thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề 
(điểm h khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): phải hoàn thành việc 
thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi thực hiện 
thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. 

9. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề tự 
đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đề nghị cấp lại: 

a) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian dưới 24 tháng kể từ ngày có quyết định thu 
hồi thì được cấp lại giấy phép hành nghề mà không phải thực hành lại; 
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b) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian từ 24 tháng trở lên đến 60 tháng kể từ ngày có 
quyết định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành trước khi thực hiện thủ tục 
đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề; 

c) Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề trong thời gian vượt quá 60 tháng kể từ ngày có quyết định 
thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. 

Điều 34. Xử lý sau thu hồi giấy phép hành nghề đối với các chức danh 
chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 
bệnh gia truyền 

1. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hành nghề không đúng quy định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: người có giấy phép bị thu hồi phải hoàn chỉnh lại 
hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề. 

2. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do giả mạo tài liệu 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: chỉ được nộp hồ sơ đề nghị cấp mới 
giấy phép hành nghề sau 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép 
hành nghề. 

3. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do cấp sai chức danh 
chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh: người có giấy phép bị thu hồi thực hiện thủ tục đề nghị 
cấp lại giấy phép hành nghề và không phải nộp phí. 

4. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do không hành nghề 
trong thời gian 24 tháng liên tục theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh: người có giấy phép bị thu hồi phải nộp hồ sơ theo thủ 
tục cấp mới giấy phép hành nghề. 
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5. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh: người có giấy phép bị thu hồi phải nộp hồ sơ theo thủ tục cấp mới giấy 
phép hành nghề. 

6. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do bị Hội đồng chuyên 
môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh xác định có sai sót 
chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề (điểm e khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): chỉ được thực hiện thủ tục đề nghị cấp 
mới giấy phép hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép 
hành nghề. 

7. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề lần 
thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề lần 
thứ hai trong thời hạn của giấy phép hành nghề (điểm g khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh): chỉ được nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề 
sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép hành nghề. 

8. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề lần 
thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề 
(điểm h khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): chỉ được thực hiện thủ 
tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định 
thu hồi giấy phép hành nghề. 

9. Đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi do người hành nghề tự 
đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đề nghị cấp lại: thực hiện theo thủ tục 
đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề. 

 

Mục 8 
SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 35. Tiêu chuẩn của người phiên dịch cho người hành nghề nước ngoài 
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1. Tiêu chuẩn của người phiên dịch cho người hành nghề nước ngoài khi khám 
bệnh, chữa bệnh cho người bệnh không có cùng ngôn ngữ mẹ đẻ với người hành 
nghề hoặc người bệnh không có khả năng sử dụng chung ngôn ngữ mà người hành 
nghề đã đăng ký: có khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ mà người 
hành nghề và người bệnh sử dụng. 

2. Tiêu chuẩn của người phiên dịch cho người hành nghề nước ngoài vào 
Việt Nam để khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận hợp tác giữa cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Việt Nam với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nước ngoài: 

a) Có khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ mà người hành nghề 
nước ngoài sử dụng; 

b) Có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt. Trường hợp 
người hành nghề là người nước ngoài thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc 
phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng khi khám bệnh, 
chữa bệnh và phải được dịch sang tiếng Việt, có chữ ký của người phiên dịch 
trên đơn thuốc. 

Điều 36. Sử dụng ngôn ngữ đối với người nước ngoài, đồng bào dân tộc 
thiểu số không có khả năng sử dụng tiếng Việt, người khuyết tật về ngôn ngữ 
đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam 

1. Người nước ngoài tại Việt Nam, đồng bào dân tộc thiểu số không có khả 
năng sử dụng tiếng Việt, người khuyết tật về ngôn ngữ khi khám bệnh, chữa bệnh 
phải thực hiện việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và yêu cầu về ngôn ngữ với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí người hành nghề 
hoặc người phiên dịch có khả năng sử dụng ngôn ngữ mà người bệnh đó sử dụng.  

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thể bố trí được thì người bệnh 
phải tự bố trí người phiên dịch và tự chịu trách nhiệm về nội dung phiên dịch. 

2. Đối với người nước ngoài, đồng bào dân tộc thiểu số không có khả năng sử 
dụng tiếng Việt, người khuyết tật về ngôn ngữ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trong tình trạng cấp cứu nhưng vẫn có thể tự giao tiếp và không có người đại diện: 
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a) Trường hợp tại thời điểm cấp cứu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có 
người hành nghề sử dụng ngôn ngữ của người bệnh hoặc không có người phiên 
dịch mà chỉ có nhân viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ của người bệnh thì được 
sử dụng nhân viên đó để hỗ trợ việc khám bệnh, chữa bệnh. Nhân viên thực hiện 
việc phiên dịch không phải chịu trách nhiệm về kết quả phiên dịch; 

b) Trường hợp tại thời điểm cấp cứu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có 
người hành nghề, không có người phiên dịch hoặc không có nhân viên có khả năng 
sử dụng ngôn ngữ mà người bệnh sử dụng được thì việc khám bệnh, chữa bệnh 
thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Đối với người nước ngoài, đồng bào dân tộc thiểu số không có khả năng sử 
dụng tiếng Việt, người khuyết tật về ngôn ngữ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trong tình trạng cấp cứu không thể tự giao tiếp và không có người đại diện thì việc 
khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh. 

Mục 9 
QUY ĐỊNH THỪA NHẬN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

 

Điều 37. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép 
hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp  

1. Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề là người Việt Nam 
hoặc đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc thuộc diện 
đã được cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; 

b) Giấy phép hành nghề của người đề nghị xem xét thừa nhận phải đáp ứng 
điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Hồ sơ đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp: 

a) Đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp. 
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3. Thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề: 

a) Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo 
quy định tại khoản 2 Điều này về Bộ Y tế. 

b) Đối với trường hợp người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề 
có giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quản, tổ chức cấp phép hành nghề của 
nước ngoài đã được đánh giá để thừa nhận: 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Y tế phải có 
văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề; 

- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành 
nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh. 

c) Đối với trường hợp người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề 
có giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức cấp phép hành nghề của 
nước ngoài chưa được đánh giá để thừa nhận: 

- Bộ Y tế thực hiện việc đánh giá để thừa nhận theo quy định tại Điều 38 Nghị 
định này; 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá để thừa nhận, Bộ Y tế 
phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề; 

- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành 
nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh. 

Điều 38. Nội dung, nguyên tắc, thủ tục đánh giá để thừa nhận cơ quan, 
tổ chức cấp phép hành nghề của nước ngoài 

1. Bộ Y tế thực hiện việc đánh giá để thừa nhận cơ quan, tổ chức cấp phép 
hành nghề của nước ngoài dựa trên các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 29 của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các nội dung này phải được cung cấp bởi cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép hành nghề của nước ngoài để làm cơ sở xem xét việc đánh 
giá thừa nhận giấy phép hành nghề. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 
Điều này, Bộ Y tế thực hiện việc đánh giá để thừa nhận. Trường hợp cần thiết thực 
hiện kiểm tra thực tế ở nước được đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề, phải 
thông báo cụ thể kế hoạch kiểm tra. 
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3. Sau khi hoàn thành thẩm định, Bộ Y tế thông báo kết quả đánh giá, thừa 
nhận cơ quan cấp giấy phép hành nghề của nước ngoài. 

 

Chương III 
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
Mục 1 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP  
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 39. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây: 

a) Bệnh viện đa khoa; 

b) Bệnh viện y học cổ truyền; 

c) Bệnh viện răng hàm mặt; 

d) Bệnh viện chuyên khoa. 

2. Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:  

a) Phòng khám đa khoa;  

b) Phòng khám chuyên khoa; 

c) Phòng khám liên chuyên khoa; 

d) Phòng khám bác sỹ y khoa; 

đ) Phòng khám y học cổ truyền; 

e) Phòng khám răng hàm mặt; 

g) Phòng khám dinh dưỡng; 

h) Phòng khám y sỹ đa khoa. 

3. Trạm y tế. 

4. Nhà hộ sinh. 

5. Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 
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6. Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức sau đây: 

a) Cơ sở xét nghiệm; 

b) Cơ sở chẩn đoán hình ảnh; 

c) Cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. 

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình. 

8. Cơ sở kỹ thuật phục hình răng. 

9. Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng. 

10. Cơ sở tâm lý lâm sàng. 

11. Cơ sở dịch vụ điều dưỡng. 

12. Cơ sở dịch vụ hộ sinh. 

13. Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ. 

14. Cơ sở cấp cứu ngoại viện.  

15. Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ. 

16. Cơ sở lọc máu. 

Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động chung đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh 

1. Quy mô: có quy mô phù hợp với từng hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh. 

2. Cơ sở vật chất: 

a) Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu 
lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn 
bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; 

b) Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên 
môn, hành chính; 

c) Trường hợp có thêm cơ sở không cùng trong khuôn viên của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với từng hình thức tổ 
chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 39 Nghị định này. 
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3. Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt 
động đăng ký.  

4. Nhân sự: 

a) Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người 
hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm cả người hành nghề đã 
được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành 
nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và vẫn tiếp 
tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp); 

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn 
thời gian của cơ sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên 
môn của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng, trừ trường 
hợp người hành nghề có chức danh là lương y, người có bài thuốc gia truyền, 
người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.  

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm nhiều chuyên khoa thì giấy 
phép hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có phạm vi 
hành nghề phù hợp với một trong các chuyên khoa mà cơ sở đăng ký hoạt động; 

c) Người phụ trách bộ phận chuyên môn, đơn vị chuyên môn của cơ sở phải có 
giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề toàn 
thời gian tại cơ sở; 

d) Người hành nghề phải được phân công công việc đúng phạm vi hành nghề 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học 
được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
không có người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề với một trong các 
chức danh là bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm y học hoặc chức danh kỹ thuật y với 
phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét 
nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm; 

e) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học được 
đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không 
có người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề với một trong các chức danh 
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là bác sỹ chuyên khoa kỹ thuật hình ảnh y học hoặc chức danh kỹ thuật y với phạm 
vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn 
đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh; 

g) Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng 
không cần phải cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, kỹ sư công nghệ 
sinh học, cử nhân công nghệ sinh học và các đối tượng khác, sau đây gọi là 
người làm việc) được phép thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phân công 
của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của 
người đó; 

h) Trường hợp người hành nghề là giảng viên của cơ sở đào tạo khối ngành 
sức khỏe đồng thời làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở thực hành 
của cơ sở đào tạo đó thì được kiêm nhiệm làm lãnh đạo các khoa, bộ phận chuyên 
môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Cơ sở có tổ chức hoạt động khám sức khỏe ngoài việc phải được tổ chức 
theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa còn phải đáp ứng thêm các 
điều kiện sau đây: 

a) Phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y 
tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe 
và mẫu phiếu khám sức khỏe được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn 
khám sức khỏe; 

b) Bảo đảm liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế 
hoặc Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. 

6. Cơ sở có tổ chức hoạt động khám, điều trị HIV/AIDS ngoài việc phải được 
tổ chức theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám còn phải đáp ứng thêm các 
điều kiện sau đây: 

a) Cơ sở vật chất: có diện tích tối thiểu 18m2 (không bao gồm khu vực chờ 
khám), được chia thành hai buồng để thực hiện chức năng khám bệnh và tư vấn 
cho người bệnh; 
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b) Nhân sự: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám, 
điều trị HIV/AIDS phải là người hành nghề có chức danh chuyên môn là bác sỹ và 
có chứng nhận đã được đào tạo, tập huấn về khám, điều trị HIV/AIDS do các cơ sở 
đào tạo hợp pháp cấp; 

c) Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

7. Cơ sở có tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp 
ngoài việc phải được tổ chức theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa 
hoặc phòng khám liên chuyên khoa hoặc phòng khám chuyên khoa hoặc phòng 
khám bác sỹ y khoa còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

a) Thực hiện được kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa phù hợp với hướng dẫn chẩn 
đoán bệnh nghề nghiệp mà cơ sở dự kiến thực hiện. 

b) Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và danh mục 
bệnh nghề nghiệp đăng ký khám bệnh, chữa bệnh. 

c) Người thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp phải 
có giấy phép hành nghề với chức danh là bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa có 
chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y học 
dự phòng và có chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp. 

d) Trường hợp tổ chức theo hình thức cơ sở độc lập chỉ thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh đối với bệnh nghề nghiệp thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của cơ sở phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Là bác sỹ có giấy phép hành nghề chuyên khoa bệnh nghề nghiệp hoặc bác 
sỹ có giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề chuyên khoa và có chứng chỉ 
đào tạo về bệnh nghề nghiệp hoặc bác sỹ có giấy phép hành nghề với phạm vi 
hành nghề y khoa và có chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tối thiểu 36 tháng sau khi 
được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề. 

8. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS 
ngoài việc phải được tổ chức theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa 
hoặc phòng khám liên chuyên khoa hoặc phòng khám chuyên khoa hoặc phòng 
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khám bác sỹ y khoa hoặc cơ sở dịch vụ cận lâm sàng còn phải đáp ứng thêm các 
điều kiện quy định tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV. 

9. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức hoạt động sinh con bằng kỹ thuật 
thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngoài việc phải 
được tổ chức theo hình thức bệnh viện còn phải đáp ứng thêm các điều kiện quy 
định tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 
quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang 
thai hộ vì mục đích nhân đạo. 

10. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 39 
Nghị định này được cung cấp dịch vụ khám, tư vấn và điều trị dự phòng. 

11. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động theo một trong 
các hình thức quy định tại Điều 39 Nghị định này được cung cấp dịch vụ của các 
hình thức tổ chức khác hoặc cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, khám bệnh, chữa 
bệnh đối với HIV/AIDS hoặc bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện của hình thức tổ 
chức đó. 

Trường hợp đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ của các hình thức tổ chức 
khác hoặc đủ điều kiện cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, khám, điều trị HIV/AIDS 
tại thời điểm đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động thì được lập đề nghị thẩm định 
đối với dịch vụ đó đồng thời với thẩm định cấp giấy phép hoạt động. 

Trường hợp đáp ứng các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động thì 
thực hiện theo thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động. Riêng đối với trường hợp 
cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, khám, điều trị HIV/AIDS thì không phải thực 
hiện việc điều chỉnh giấy phép hoạt động nhưng phải thực hiện thủ tục công bố 
theo quy định tại Điều 69 Nghị định này. 

Trường hợp thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý 
y học gia đình thì phải có người hành nghề với chức danh là bác sỹ đáp ứng một 
trong các điều kiện sau đây: 

- Có phạm vi hành nghề chuyên khoa y học gia đình; 
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- Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 
03 tháng;  

- Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác 
nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng 
thời gian tối thiểu 03 tháng. 

12. Cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ dưới đây hoặc có sử dụng sản 
phẩm có tác dụng dược lý phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ 
chức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa: 

a) Dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể 
người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt 
hoặc các can thiệp xâm lấn khác) nhằm: 

- Làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân nặng (giảm 
béo, giảm mỡ cơ thể); 

- Khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên 
cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên 
cơ thể người); 

- Tái tạo, phục hồi tế bào hoặc bộ phận hoặc chức năng cơ thể người. 

b) Dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. 

13. Trường hợp là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận thì ngoài việc đáp ứng các điều 
kiện quy định từ khoản 1 đến khoản 12 Điều này phải đáp ứng thêm các điều 
kiện sau: 

a) Các điều kiện cụ thể khác tương ứng với hình thức tổ chức của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì 
mục đích lợi nhuận. 

b) Có nguồn tài chính cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

c) Biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận. 
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Điều 41. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, bệnh viện phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Quy mô bệnh viện: 

a) Bệnh viện đa khoa: tối thiểu 30 giường bệnh;  

b) Bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện răng hàm mặt: tối thiểu 20 giường bệnh; 

c) Bệnh viện chuyên khoa: tối thiểu 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện 
chuyên khoa mắt: tối thiểu 10 giường bệnh. 

2. Cơ sở vật chất: 

a) Bố trí các bộ phận chuyên môn phù hợp chức năng của từng bộ phận, thuận 
tiện cho việc khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Đáp ứng các yêu cầu về xây dựng theo quy định của pháp luật, trong đó: 
bảo đảm diện tích sàn xây dựng tối thiểu 50 m2/giường bệnh; chiều rộng mặt trước 
(mặt tiền) bệnh viện phải đạt tối thiểu 10 m, bảo đảm lối đi cho xe cứu thương ra 
vào khu vực cấp cứu; các phòng khám trong bệnh viện phải đáp ứng các yêu cầu 
về diện tích tối thiểu bằng diện tích của các phòng khám tương ứng quy định tại 
các Điều 42, 43, 45, 46, điểm b, c khoản 1 Điều 47, Điều 53 Nghị định này; 

c) Trường hợp bệnh viện có bộ phận chuyên môn không cùng trong một khuôn 
viên thì phải có sự kết nối về hạ tầng giao thông giữa các bộ phận để bảo đảm an 
toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. 

3. Phương tiện vận chuyển: có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài 
bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có 
hợp đồng với cơ sở trên địa bàn có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận 
chuyển người bệnh. 

4. Tổ chức: 

a) Ban lãnh đạo, quản lý bệnh viện. 

b) Các bộ phận chuyên môn: 

Bệnh viện được tổ chức theo các bộ phận chuyên môn về khám bệnh, lâm 
sàng, cận lâm sàng, khoa dược và phụ trợ, bao gồm:  
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- Khoa khám bệnh: có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu, phòng khám, 
phòng thực hiện kỹ thuật, thủ thuật (nếu thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật); 

- Khoa lâm sàng: có tối thiểu hai trong bốn khoa nội, ngoại, sản, nhi đối với 
bệnh viện đa khoa hoặc một khoa lâm sàng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên 
môn đối với bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện răng 
hàm mặt;  

- Khoa cận lâm sàng: có tối thiểu một phòng xét nghiệm và một phòng 
chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có 
bộ phận chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có bộ phận chẩn đoán 
hình ảnh; 

- Khoa dược; 

- Khoa dinh dưỡng đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên; 
mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng. 
Bộ phận dinh dưỡng lâm sàng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng đối với bệnh 
viện có quy mô dưới 100 giường bệnh; người làm công tác dinh dưỡng phải là cử 
nhân dinh dưỡng hoặc người hành nghề có chức danh bác sỹ có chứng chỉ đào tạo 
06 tháng trở lên về dinh dưỡng lâm sàng hoặc điều dưỡng có trình độ đại học và có 
chứng chỉ đào tạo 06 tháng trở lên về dinh dưỡng lâm sàng; 

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh viện có quy mô từ 150 giường 
bệnh trở lên; mỗi 150 giường bệnh có tối thiểu 01 nhân viên giám sát kiểm soát 
nhiễm khuẩn. Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh viện có quy mô dưới 
150 giường bệnh; người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải có trình độ đại 
học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoặc 
văn bằng đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Các bộ phận chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, 
chức năng nhiệm vụ. 

c) Có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ 
chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán, công nghệ thông 
tin, thiết bị y tế và các chức năng cần thiết khác. 
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d) Tùy điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, người đứng đầu cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh quyết định việc thành lập bộ phận chuyên môn theo hình thức 
liên chuyên khoa; người phụ trách chuyên môn của khoa này phải có giấy phép 
hành nghề với phạm vi hành nghề phù hợp với tối thiểu một trong các chuyên 
khoa. Trường hợp không đủ điều kiện để thành lập khoa thì được thành lập đơn 
nguyên thuộc các khoa lâm sàng; người phụ trách đơn nguyên này phải có giấy 
phép hành nghề với phạm vi hành nghề phù hợp với chuyên khoa của đơn 
nguyên đó. 

đ) Không cấp giấy phép hoạt động đối với bộ phận chuyên môn là viện, trung 
tâm trực thuộc và nằm trong khuôn viên của bệnh viện; các viện, trung tâm này và 
các đơn vị chuyên môn của các viện, trung tâm phải có người phụ trách chuyên 
môn đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này.  

5. Nhân sự: 

a) Số lượng người hành nghề toàn thời gian trong từng khoa phải đạt tỷ lệ tối 
thiểu 70% trên tổng số người hành nghề trong khoa; 

b) Trưởng các bộ phận chuyên môn của bệnh viện phải là người hành nghề 
toàn thời gian của bệnh viện và có giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa 
của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách, có thời gian hành nghề về chuyên 
khoa đó tối thiểu 36 tháng. Trường hợp người hành nghề là giảng viên của cơ sở 
đào tạo khối ngành sức khỏe đồng thời làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 
cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo đó thì được kiêm nhiệm lãnh đạo khoa của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Trưởng bộ phận chuyên môn khác không thuộc đối tượng cấp giấy phép 
hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công 
việc được giao và phải là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện. 

6. Bệnh viện phải thực hiện điều trị nội trú, tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ 
của tất cả các ngày.  

Điều 42. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám đa khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 
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1. Quy mô, cơ cấu tổ chức phòng khám:  

a) Có từ ba chuyên khoa trở lên trong đó có tối thiểu hai trong bốn chuyên 
khoa nội, ngoại, sản, nhi; có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình 
ảnh); có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu), phòng lưu 
người bệnh; 

b) Trường hợp phòng khám đa khoa đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với các 
hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định tại Điều 39 Nghị 
định này (trừ hình thức tổ chức bệnh viện) thì được bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn tương ứng với hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

2. Cơ sở vật chất, nhân sự:  

a) Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu diện 
tích như sau: 

- Phòng cấp cứu có diện tích tối thiểu 12 m2; 

- Phòng lưu người bệnh có diện tích tối thiểu 15 m2; có tối thiểu từ 02 giường 
lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm tối thiểu 
05 m2 trên một giường bệnh; 

- Các phòng khám chuyên khoa có diện tích tối thiểu 10 m2; 

- Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám 
chuyên khoa phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối 
thiểu 10 m2; nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ 
thuật, thủ thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2. 

b) Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp 
không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ. 

c) Trường hợp thực hiện chế biến, bào chế thuốc cổ truyền thì phải đáp 
ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Y tế. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 
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Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám chuyên khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Quy mô, cơ cấu tổ chức phòng khám:  

a) Có tối thiểu một chuyên khoa; 

b) Trường hợp phòng khám chuyên khoa đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với 
các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định tại Điều 39 
Nghị định này (trừ hình thức bệnh viện) thì được bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn tương ứng với hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó 
nhưng tối đa không quá 03 hình thức tổ chức. 

2. Cơ sở vật chất: 

a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích 
tối thiểu 10 m2;  

b) Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh 
phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; 
nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ 
thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2; 

c) Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp 
không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

Điều 44. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám liên 
chuyên khoa  

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám liên chuyên khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Quy mô, cơ cấu tổ chức phòng khám:  

a) Có tối thiểu hai chuyên khoa (không bao gồm nội, ngoại, sản, nhi); 
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b) Trường hợp phòng khám liên chuyên khoa đáp ứng đủ điều kiện tương 
ứng với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định 
tại Điều 39 Nghị định này (trừ hình thức bệnh viện) thì phòng khám liên chuyên 
khoa được bổ sung quy mô và phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng với 
hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó nhưng tối đa không quá 03 
hình thức tổ chức. 

2. Cơ sở vật chất:  

Với từng phòng khám chuyên khoa trong phòng khám liên chuyên khoa phải 
đáp ứng khoản 2 Điều 43 Nghị định này. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

4. Người phụ trách từng phòng khám chuyên khoa trong phòng khám liên 
chuyên khoa phải là người hành nghề toàn thời gian của phòng khám và có phạm 
vi hành nghề phù hợp với chuyên khoa của phòng khám chuyên khoa mà mình phụ 
trách, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng. 

Điều 45. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ 
y khoa  

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám bác sỹ y khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Quy mô, cơ cấu tổ chức phòng khám: phòng khám bác sỹ y khoa là hình 
thức phòng khám do một người có hành nghề được cấp giấy phép hành nghề theo 
một trong các chức danh là bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa. 

2. Cơ sở vật chất:  

a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích 
tối thiểu 10 m2;  

b) Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp 
không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ; 
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c) Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh 
phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; 
nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ 
thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

Điều 46. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám y học 
cổ truyền 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở vật chất:  

a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích 
tối thiểu 10 m2. 

b) Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng khám y học cổ 
truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

- Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh 
phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; 
nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ 
thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2; 

- Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có phòng xông hơi có diện tích tối 
thiểu 02 m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng; 

- Trường hợp thực hiện chế biến, bào chế thuốc cổ truyền thì phải đáp ứng tiêu 
chuẩn chế biến, bào chế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc: 

- Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh 
hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài; 

- Có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo thang, giấy gói thuốc. 
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b) Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có tối 
thiểu các thiết bị sau: 

- Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt; 

- Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt; 

- Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vựng châm. 

c) Trường hợp có xông hơi thuốc: phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều 
chỉnh, có bảng hướng dẫn xông hơi và hệ thống chuông báo trong trường hợp 
khẩn cấp. 

d) Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

3. Nhân sự: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền 
phải là người hành nghề thuộc một trong các chức danh chuyên môn sau đây: 

a) Bác sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền; 

b) Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa y học cổ truyền. 

Điều 47. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám răng 
hàm mặt 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám răng hàm mặt phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở vật chất:  

a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích 
tối thiểu 10 m2; 

b) Bố trí tối thiểu 01 ghế răng, diện tích cho mỗi ghế răng tối thiểu 05 m2; 

c) Trường hợp thực hiện kỹ thuật cấy ghép răng (implant) thì phải có phòng 
riêng dành cho việc thực hiện kỹ thuật cấy ghép răng (implant) với diện tích tối 
thiểu 10 m2. 

2. Nhân sự: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề thuộc 
một trong các chức danh chuyên môn sau đây: 
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a) Bác sỹ với phạm vi hành nghề răng hàm mặt; 

b) Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

Điều 48. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám dinh dưỡng 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám dinh dưỡng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Được tổ chức theo phòng khám chuyên khoa nội hoặc phòng khám bác sỹ 
y khoa. 

2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề có 
chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề dinh dưỡng lâm sàng hoặc chức danh 
dinh dưỡng lâm sàng. 

Điều 49. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám y sỹ đa khoa 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, phòng khám y sỹ phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Chỉ được tổ chức tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề có 
chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa. 

3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

Điều 50. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, trạm y tế phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Nhân sự: 

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề có 
chức danh bác sỹ hoặc y sỹ; 

b) Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế phải đáp ứng định mức biên chế 
sự nghiệp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước theo quy định của 
pháp luật; 
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c) Nhân viên y tế thôn, bản thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân 
công và chỉ đạo về chuyên môn của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. 

2. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của trạm y tế. 

Điều 51. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, nhà hộ sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về người chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật sau đây: 

1. Cơ sở vật chất: 

a) Bố trí các khoa, phòng phù hợp chức năng của từng khoa phòng, thuận tiện 
cho việc khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Có các phòng khám thai, khám phụ khoa, buồng đẻ, khoa lưu bệnh là nơi 
theo dõi, điều trị trước và sau khi sinh của sản phụ có số giường lưu dưới 20 
giường, buồng sơ sinh. 

2. Có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài nhà hộ sinh. Trường hợp 
không có phương tiện cấp cứu ngoài nhà hộ sinh thì phải có hợp đồng với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và được phép cung cấp 
dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. 

3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

a) Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phụ sản; 

b) Hộ sinh có trình độ cử nhân trở lên. 

4. Phải tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ của tất cả các ngày.  

Điều 52. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học 
cổ truyền  

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 và Điều 46 
Nghị định này, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện về 
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật như sau: 
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Phải là người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề thuộc một trong các 
chức danh chuyên môn sau đây: 

1. Bác sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền. 

2. Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa y học cổ truyền. 

3. Y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền. 

4. Lương y. 

5. Người có bài thuốc gia truyền. 

6. Người có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

Điều 53. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cận lâm 
sàng, cơ sở kỹ thuật phục hình răng, cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, cơ sở dịch vụ cận lâm sàng, cơ sở kỹ thuật phục hình răng, cơ sở kỹ thuật 
phục hồi chức năng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở xét nghiệm:  

a) Cơ sở vật chất: 

- Có nơi chờ lấy bệnh phẩm, nơi nhận bệnh phẩm, nơi vệ sinh dụng cụ; 

- Trường hợp thực hiện một trong các xét nghiệm huyết học hoặc hóa sinh 
hoặc di truyền y học hoặc miễn dịch thì phòng xét nghiệm có diện tích tối thiểu 
10 m2; 

- Trường hợp thực hiện 02 hoặc 03 trong các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, 
di truyền y học, miễn dịch thì phòng xét nghiệm có diện tích tối thiểu 15 m2; 

- Trường hợp thực hiện cả 04 xét nghiệm huyết học, hóa sinh, di truyền y học, 
miễn dịch thì phòng xét nghiệm có diện tích tối thiểu 20 m2; 

- Trường hợp thực hiện giải phẫu bệnh và tế bào học thì phòng xét nghiệm 
phải có diện tích tối thiểu là 20 m2 và phải riêng biệt với các phòng xét nghiệm 
huyết học, hóa sinh, di truyền y học, miễn dịch và các phòng xét nghiệm khác; 

- Trường hợp thực hiện xét nghiệm vi sinh thì phòng xét nghiệm phải có diện 
tích tối thiểu 20 m2 và phải riêng biệt với các phòng xét nghiệm huyết học, hóa 
sinh, di truyền y học, miễn dịch và các phòng xét nghiệm khác; 
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- Bề mặt tường của phòng xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước 
sát đến trần nhà; 

- Bề mặt sàn của phòng xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước, bề 
mặt phẳng, không đọng nước; 

- Bàn xét nghiệm phải sử dụng vật liệu không thấm nước, chống ăn mòn, có hệ 
thống chậu rửa, vòi nước sạch lắp ngay tại bàn. 

b) Nhân sự: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

- Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa xét nghiệm y học; 

- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ cử nhân trở lên. 

2. Cơ sở chẩn đoán hình ảnh:  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

a) Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa kỹ thuật hình ảnh y học; 

b) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ cử nhân trở lên. 

3. Cơ sở kỹ thuật phục hình răng: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề có chức danh 
kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hình răng có trình độ cử nhân trở lên. 

4. Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

a) Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phục hồi chức năng; 

b) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hồi chức năng có trình độ cử nhân 
trở lên. 

5. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính: ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này phải 
đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV. 
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6. Đối với cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh: ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong đó người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu tại điểm b khoản 1 hoặc 
khoản 2 Điều này. 

Điều 54. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở tâm lý lâm sàng 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở tâm lý lâm sàng phải 
là người hành nghề thuộc một trong các chức danh sau đây: 

1. Tâm lý lâm sàng. 

2. Bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần và đã hoàn thành 
chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 128 Nghị định này. 

Điều 55. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ điều 
dưỡng, cơ sở dịch vụ hộ sinh, cơ sở chăm sóc giảm nhẹ 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, cơ sở dịch vụ điều dưỡng, cơ sở dịch vụ hộ sinh, cơ sở chăm sóc giảm nhẹ 
phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở vật chất: trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài 
phòng khám bệnh phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích 
tối thiểu 10 m2. 

2. Có hộp cấp cứu phản vệ. 

3. Nhân sự: 

a) Đối với cơ sở dịch vụ điều dưỡng: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

- Bác sỹ; 

- Y sỹ; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh. 
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b) Đối với cơ sở dịch vụ hộ sinh: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề có chức danh 
hộ sinh. 

c) Đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề có chức danh 
bác sỹ với phạm vi hành nghề thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Phạm vi hành nghề y khoa; 

- Phạm vi hành nghề y học cổ truyền; 

- Phạm vi hành nghề y học dự phòng; 

- Phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ chuyên khoa răng hàm mặt. 

Điều 56. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở cấp cứu ngoại viện 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở vật chất: 

a) Có khu vực khử khuẩn xe cứu thương kèm theo đầy đủ dụng cụ, phương 
tiện khử khuẩn hoặc có hợp đồng khử khuẩn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có đủ điều kiện để thực hiện việc khử khuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Y tế. 

b) Có phòng trực, nhân viên trực, tổng đài điện thoại trực tại trụ sở 24/24 giờ 
tất cả các ngày đối với cơ sở cấp cứu ngoại viện.  

c) Trụ sở không bao gồm diện tích đỗ phương tiện vận chuyển cấp cứu. 

d) Phương tiện vận chuyển cấp cứu:  

- Có tối thiểu 02 xe cứu thương đối với cơ sở cấp cứu ngoại viện; 

- Các xe cứu thương của cơ sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định 
hiện hành. 

đ) Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn và điều kiện 
vệ sinh cho người bệnh.  
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2. Nhân sự: 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cấp cứu ngoại viện là 
người hành nghề thuộc một trong các chức danh sau đây: 

a) Bác sỹ; 

b) Cấp cứu viên ngoại viện. 

Điều 57. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kính thuốc có 
thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ 

1. Cơ sở vật chất: phòng đo mắt có diện tích tối thiểu là 10 m2. 

2. Có thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt. 

3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề thuộc một 
trong các chức danh sau đây: 

a) Bác sỹ chuyên khoa mắt; 

b) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề khúc xạ nhãn khoa. 

Điều 58. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở lọc máu  

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
này, cơ sở cấp lọc máu phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở vật chất: 

a) Có bố trí khu vực tiếp đón, khu vực chờ, kho sạch, kho ướt, phòng tái xử lý 
quả lọc (nếu có thực hiện tái xử lý quả lọc); 

b) Có phòng lọc máu bảo đảm diện tích tối thiểu 4,5m2 cho một máy thận nhân 
tạo; đối với người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm phải có khu vực lọc máu riêng, 
khu vực tái xử lý quả lọc riêng; 

c) Có hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo và tái xử lý quả lọc (nếu có 
thực hiện tái xử lý quả lọc); 

d) Có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện có phạm vi hoạt động 
chuyên môn thận nhân tạo trên địa bàn; 

đ) Có phương tiện vận chuyển cấp cứu. Trường hợp không có phương tiện vận 
chuyển cấp cứu phải có hợp đồng vận chuyển cấp cứu. 
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2. Nhân lực: 

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề có 
chức danh bác sỹ với một trong các phạm vi hành nghề: y khoa, chuyên khoa nội, 
chuyên khoa hồi sức cấp cứu; có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn theo quy 
định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này về thận nhân tạo; 

b) Người hành nghề chức danh điều dưỡng có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật 
chuyên môn theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này về thận nhân tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 171 + 172) 




